
Mừng Tết đến,  

vạn lộc đến nhà nhà 

Cánh mai vàng,  

cành đào hồng thắm tươi 

Chúc cụ già được  

sống lâu, sống thọ 

Cùng con cháu  

sang năm lại đón Tết 

sang. 

 

ムン テッ デン 

バンロック デンニャ

ーニャー 

カイン マイ バン カイン ダ

オ ホン タム トゥオイ 

チュック クザ－ ドゥオック 

ソン ラウ ソン ト クン  

コン チャウ サンナム ライ 

 ドン テッサ 



Và kính chúc người người 

sẽ gặp lành 

Tết sau được nhiều lộc 

hơn Tết nay 

Tết đến đoàn tụ cùng ở 

bên bếp hồng. 

Và nồi bánh chưng xanh 

chờ Xuân đang sang 

バー キン チュック グォイ

グォイ セー ガップ ライ 

テットサウ ドゥオック ニュ

ーロック ホン テット ナイ 

テット デン ドアン トゥ ク

ン オ ベン ベップ ホン 

バー ノイ バイン チュン サ

イン チョ スアン ダン サ

ン 



Ao trắng nơi nơi 

Khắp phố người người đi 

hái lộc 

Đẹp xinh đất trời màu áo 

trắng 

tung bay cùng muôn ngàn 

hoa. 

 

 

カインエム ノイノイ 

カップフォー グォイグォイ デ

ィ ハイ ロック 

デップ スィン ダット チョ

イ マウ アオチャン 

トゥン バイ ク

ン ムオン ガン 

ホア 



Trong tiếng trống Xuân 

long phụng về đây sum 

vầy 

Phát lộc tài ở khắp nơi 

phố phường 

Một năm mới an khang, 

bình an bên nhau. 

 

 

チョン ティエン チョン ス

アン ロン フン ベー ダイ 

スン バイ 

ファット ロック タイ オ カ

ップ ノイ フォ

ー フン 

モット ナム モ

イ アン カン ビ

ン アン ベン ニャウ 



Mừng Tết đến,  

vạn lộc đến nhà nhà 

Cánh mai vàng,  

cành đào hồng thắm tươi 

Chúc cụ già được  

sống lâu, sống thọ 

Cùng con cháu  

sang năm lại 

đón Tết sang. 

ムン テッ デン 

バンロック デンニャーニャー 

カイン マイ バン カイン  

ダオ ホン タム トゥオイ 

チュック クザ－ ドゥオック 

ソン ラウ ソン ト クン  

コン チャウ サン ナム  

ライ ドン テッサ 



Và kính chúc người người 

sẽ gặp lành 

Tết sau được nhiều lộc 

hơn Tết nay 

Tết đến đoàn tụ cùng ở 

bên bếp hồng. 

Và nồi bánh chưng xanh 

chờ Xuân 

đang sang 

バー キン チュック グォイ

グォイ セー ガップ ライ 

テットサウ ドゥオック ニュ

ウロック ホン テット ナイ 

テット デン ドアン トゥ ク

ン オ ベン ベップ ホン 

バー ノイ バイン チュン サ

イン チョー スアン ダン サ

ン 



 
Chúc mừng năm mới 

2024 

旧正月
き ゅ う し ょ う が つ

おめでとう！ 
 


